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Ngày

/Thứ 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết  

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân môn) 
Tên bài ĐDDH 

Hai 

25/4 

1  Chào cờ Sơ kết tuần  

2 121 Tiếng Việt (Đ) Bóp nát quả cam. BGĐT 

3 151 Toán Luyện tập chung BGĐT, BP 

4 31 Âm nhạc Học bài hát Ngày hè vui  

5 122 Tiếng Việt(Đ) Bóp nát quả cam. BGĐT, BP 

6 31 Đạo đức Tìm hiểu quy định nơi công cộng (T2)  

7 125 HDH Dạy bù ĐọcT32 Đất nước chúng mình. BGĐT 

Ba 

26/4 

1 31 Mĩ thuật Tạo hình rô – bốt  

2 31 Tiếng Việt (V) Chữ hoa Q (kiểu 2) Chữ mẫu 

3 152 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4  TA   

5  GDTC Ôn tập động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

6 31 Tiếng Việt (N-N) Kể chuyện: Bóp nát quả cam. BGĐT 

7 126 HDH Dạy bù ĐọcT32 Đất nước chúng mình. BN ,BGĐT 

Tư 

27/4 

1 123 Tiếng Việt (Đ) Chiếc rễ đa tròn. BGĐT 

2 124 Tiếng Việt (Đ) Chiếc rễ đa tròn. BGĐT,BP 

3  Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 153 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu BGĐT 

5 59 TNXH Các mùa trong năm BGĐT 

6 31 HĐTN Lớp học xanh BGĐT 

7 
32 HDH Dạy bù đạo đứcT32 : Em tuân thủ quy định 

nơi công cộng (T1) 
BGĐT 

Năm

28/4 

 

1 31 Tiếng Việt (CT) Chiếc rễ đa tròn BGĐT 

2 154 Toán Biểu đồ tranh BGĐT 

3 31 Tiếng Việt (LT1) Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân. BGĐT,BN 

4 60 TNXH Các mùa trong năm BGĐT 

5  GDĐP GD KNS ( Bài 1 :Câu hỏi thông minh ( T2) BGĐT 

6  GDTC Ôn tập động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

7  HDH    BN 

Sáu 

 29/4 

1 31 Tiếng Việt (LT2) Viết đoạn văn kể một sự việc BGĐT 

2  TA   

3 155 Toán Biểu đồ tranh BGĐT 

4 31 Tiếng Việt Đọc MR BGĐT 

5  TCMT Vẽ hoa quả (T1)  

6 156 HDH Dạy bù Toán: Chắc chắn, có thể, không thể BN, BGĐT 

7  SH lớp Sơ kết tuần 31. Kế hoạch tuần 32 Sổ thi đua 



 

 


